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Phụ lục 1. Danh mục ngành tuyển thẳng cho thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa 

học, kỹ thuật cấp quốc gia; giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. 

1. Giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế 

TT Tên môn thi học sinh giỏi Ngành / Chương tình đào tạo Mã ngành 

1 Toán, Hóa, Sinh Y khoa 7720101 

2 Toán, Hóa, Sinh Răng – Hàm – Mặt 7720501 

3 Toán, Hóa, Sinh Điều dưỡng 7720301 

4 Toán, Hóa, Sinh Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 

5 Toán, Tiếng Anh, Ngữ văn 
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành 

Quản trị bệnh viện) 
7340101 

2. Giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia 

TT Lĩnh vực Ngành / Chương tình đào tạo Mã ngành 

1 

Hóa Sinh, Y sinh và khoa học sức khỏe, 

Kỹ thuật Y sinh, Sinh học tế bào và phân 

tử, Vi sinh, Y học dịch chuyển 

Y khoa 7720101 

Răng – Hàm – Mặt 7720501 

Điều dưỡng 7720301 

Kỹ thuật xét nghiệm y học 7720601 

2 Khoa học xã hội và hành vi, Toán học 
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành 

Quản trị bệnh viện) 
7340101 

 

  


